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CHUYÊN ĐỀ 5: KỸ THUẬT TẠO SỔ CHI TIẾT, TỔNG HỢP 

KỸ THUẬT TẠO BÁO CÁO ĐỘNG , LIÊN KẾT ĐA NĂNG 

KỸ THUẬT TẠO SỔ CHI TIẾT 

MẪU THẺ KHO 

Để làm báo cáo chi tiết, chúng ta cùng thực hành tạo mẫu Thẻ Kho như sau: 
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DỮ LIỆU NGUỒN 

Trong chuyên đề này chúng tôi lấy dữ liệu từ sheet “KHO” để làm ví dụ bài giảng. Cấu 

trúc bảng dữ liệu nguồn (KHO) như sau: 

 

 

KỸ THUẬT LẬP SỔ TỔNG HỢP 

Ví dụ lập sổ TH NXT 

Trong công tác quản lý vật tư, hàng hóa trong kho chúng ta cần phải làm thẻ kho, 

báo cáo tổng hợp nhập-xuất-tồn để quản lý tình hình biến động của vật tư, hàng hóa tại 

kho trong một khoảng thời gian nào đó (ngay1-ngay2). 

Cấu trúc dữ liệu gốc vẫn lấy từ sheet KHO. 

Quy trình thực hiện: 

Bước 1: Tạo NAME cho các cột:  

+ Sheet KHO: NGAY_CT, MA_VLSPHH, SLG, LOAI_PHIEU, THANH_TIEN,  

+ Sheet DM VLSPHH: DMHH  

Bước 2: Thiết kế mẫu sổ tổng hợp TH NXT 
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Bước 3: Lập công thức (Ứng dụng công thức mảng) 

Bước 1: quan sát cấu trúc bảng dữ liệu gốc trong sheet "KHO": 

Cột B=>Ngày CT; G=>Mã hàng; H=>Số lượng; J=>Loại phiếu; K=> Thành tiền 

Các cột dữ liệu trong sheet "KHO" sẽ được dùng để làm báo cáo TH NXT. 

Bước 2: Lập công thức 

1. Tồn đầu: lấy tổng số lượng nhập - tổng lượng xuất của mỗi mặt hàng mà ngày chứng 

từ < ngay1. 

Công thức tính tổng số lượng nhập mà ngày CT < NGAY1: Tính tổng số lượng, nếu 

vùng hàng hóa =mã hàng; nếu vùng loại phiếu = "N"; nếu ngày ct < NGAY1. Công thức 

mảng trong Excel như sau: 
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=SUM(IF(KHO!$G$4:$G$68=$C12, 

IF(KHO!$J$4:$J$68="N", 

IF(KHO!$B$4:$B$68<NGAY1,KHO!$H$4:$H$68,0),0),0)) 

Để tính tổng số lượng xuất giống như nhập nhưng thay loại phiếu (cột J) = "X". Đến 

đây ta có công thức tính tồn đầu (tổng nhập-tổng xuất; ngày<NGAY1) đầy đủ như 

sau: 

=SUM(IF(KHO!$G$4:$G$68=$C12, 

IF(KHO!$J$4:$J$68="N", 

IF(KHO!$B$4:$B$68<NGAY1,KHO!$H$4:$H$68,0),0),0))- 

SUM(IF(KHO!$G$4:$G$68=$C12, 

IF(KHO!$J$4:$J$68="X", 

IF(KHO!$B$4:$B$68<NGAY1,KHO!$H$4:$H$68,0),0),0)) 

Kết thúc phải nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Vì đây là cấu trúc công thức mảng (Một 

vùng so sánh với một giá trị, rồi tính cả một vùng. Muốn Excel kiểm tra và tính từng 

phần tử trong mảng thì phải "ép" nó thành công thức mảng). 

Kiến thức học công thức mảng học viên có thể tham khảo thêm tại trang chủ 

BLUESOFTS: 

http://bluesofts.net/kien-thuc-excel/245-sumproduct-va-cong-thuc-mang-phep-tinh-co-

nhieu-dieu-kien.html 

2. Nhập: Tính tổng số lượng nhập của mỗi mặt hàng mà loại phiếu ="N", ngày chứng từ 

>= ngay1 và <=ngay2. Công thức mảng là: 

http://bluesofts.net/kien-thuc-excel/245-sumproduct-va-cong-thuc-mang-phep-tinh-co-nhieu-dieu-kien.html
http://bluesofts.net/kien-thuc-excel/245-sumproduct-va-cong-thuc-mang-phep-tinh-co-nhieu-dieu-kien.html
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=SUM(IF(KHO!$G$4:$G$68=$C12, 

IF(KHO!$J$4:$J$68="N", 

IF(KHO!$B$4:$B$68>=NGAY1, 

IF(KHO!$B$4:$B$68<=NGAY2, 

KHO!$H$4:$H$68,0),0),0),0)) 

3. Xuất: Copy công thức bên Nhập rồi sửa "N" thành "X" 

4. Tồn: =Tồn đầu + Nhập - Xuất (đây là công thức thường nên chỉ cần ENTER. 

Các cột thành tiền phương pháp giống hệt với số lượng, chỉ cần copy rồi đổi tên cột "H" 

thành cột "K". 

BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

Từ sheet KHO, lập sổ tổng hợp số tiền cho từng khách khách với loại phiếu là 

“X”. 


